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LỜI GIỚI THIỆU
Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát là nhà sản xuất hàng đầu 
trong lĩnh vực Ống thép tại Việt Nam. Được thành lập năm 1996, 
Hoà Phát đã và đang cung cấp cho thị trường các sản phẩm ống 
thép chất lượng cao, gồm có Ống thép đen, Ống thép Tôn mạ 
kẽm và Ống thép mạ kẽm nhúng nóng. Thương hiệu Ống thép 
Hòa Phát được biết đến là một biểu tượng uy tín về chất lượng 
và sự tin cậy. Bên cạnh uy tín trong kinh doanh, Công ty còn xây 
dựng được một mạng lưới phân phối rộng khắp nhằm duy trì vị 
trí dẫn đầu về thị phần.

Năm 2000, Công ty vinh dự là nhà sản xuất Ống thép đầu tiên ở 
Việt Nam nhận được chứng chỉ ISO:9002 do tổ chức BVQI của 
Vương Quốc Anh công nhận và tự hào là nhà sản xuất Ống thép 
chất lượng cao, góp phần thay thế các sản phẩm nhập khẩu cùng 
loại trên thị trường nội địa ứng dụng làm phụ tùng xe đạp, xe 
máy... Năm 2006, Hòa Phát thành lập nhà máy sản xuất Ống 
thép cỡ lớn nâng cao khả năng tự chủ cho ngành Công nghiệp 
Thép ở Việt Nam.

Năm 2009, Công ty đã khánh thành Nhà máy mới tại Bình 
Dương nhằm cung cấp cho thị trường sự phong phú đa dạng về 
sản phẩm và dịch vụ bao gồm Ống thép đen hàn cán nóng, cán 
nguội; Ống thép Tôn mạ kẽm; Ống thép mạ kẽm nhúng nóng. 
Sản phẩm ống thép Hòa Phát đã được thị trường miền Trung và 
miền Nam công nhận từ nhiều năm nay nên ngay khi nhà máy 
Ống thép Hòa Phát Bình Dương đi vào hoạt động, các sản phẩm 
của công ty đã nhanh chóng nhận được sự đón nhận và tin dùng 
từ nhiều khách hàng tại khu vực thị trường này.

Năm 2014, Công ty khánh thành Nhà máy sản xuất Ống thép tại 
Đà Nẵng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng tăng cao của 
thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Sản phẩm của nhà 
máy bao gồm: Ống thép đen hàn cán nóng, cán nguội; Ống 
thép tôn mạ kẽm; Ống thép mạ kẽm nhúng nóng. Thương hiệu 
và chất lượng ống thép Hòa Phát tại các tỉnh miền Trung, Tây 
Nguyên đã được khẳng định từ nhiều năm nay, khi nhà máy đi 
vào hoạt động các sản phẩm của Công ty sẽ đáp ứng nhanh 
chóng, kịp thời và đa dạng nhu cầu của Khách hàng. Nhà máy 
ống thép tại Đà Nẵng tự hào đóng góp vào sự phát triển của 
Công ty Ống thép Hòa Phát nói riêng và của Tập đoàn Hòa Phát 
nói chung.

Năm 2015, Công ty tiếp tục đầu tư mới và kết quả Nhà máy Ống 
thép tại Long An ra đời, đã đáp ứng nhanh chóng nhu cầu khách 
hàng khu vực miền Tây.

Năm 2019, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và 
khẳng định năng lực sản xuất của đơn vị có thị phần số 1 Việt 
Nam, Hòa Phát cho ra đời sản phẩm mới Ống thép cỡ lớn gồm 
Ống tròn đường kính 273mm và 323.8mm; Ống vuông 
200x200mm; 250x250mm; Ống chữ nhật 200x300mm và độ dày 
lên đến 10mm.

Tháng 12 năm 2021: Công ty đưa vào vận hành hệ thống lò ủ 
theo công nghệ ủ chuông với 10 cặp lò ủ có đường kính 
Ø2000mm, chiều cao 2700mm. Sản phẩm đầu ra tôn ủ đen và ủ 
trắng được ứng dụng rộng rãi cho cơ khí chế tạo, nội thất, cơ kim 
khí gia dụng, ô tô, xe máy, xe đạp điện, xuất khẩu...

INTRODUCTION
Hoa Phat Steel Pipe Co., Ltd is the first specialized manufacturer 
of steel pipe and tubular products in Vietnam. Since its founding 
in 1996, Hoa Phat has been devoting to the production and 
selling of high-quality steel pipe, including hot and cold rolled 
black steel pipe & tube; pre-galvanized steel pipe & tube and hot 
dipped galvanized steel pipe & tube. The Hoa Phat brand is now 
considered as a symbol of prestige that guarantees quality and 
reliability. In addition to its solid business reputation, the 
company has also built up a powerful distribution network to 
ensure its market share leadership.

In 2000, the company had honor of being the first steel pip e 
manufacturer in Vietnam to achieve ISO:9002 certification by 
BVQI and well-known as the biggest steel pipe manufacturer in 
Vietnam. The company developed on its own high-quality carbon 
steel tubes for the substitution of same kind imported products 
for application as automobile, motorcycle, etc… in the local. In 
2006, Hoa Phat set up a big size pipe mill producing steel pipe 
from 6 inch to 12 inch. This was no doubt an important 
contribution to greater industrial self-reliance here in Vietnam.

In 2009, the company established a new factory in Binh Duong 
Province to provide a full range products and convenient and 
rapid distribution services for hot and cold rolled steel pipe, 
pre-galvanized steel pipe, hot dipped galvanized steel pipe. 
Since Hoa Phat’s steel pipe products went in to the Middle & 
Southern provinces for sales many years ago, Hoa Phat Binh 
Duong has rapidly received wide recognition and support from 
clients in these areas. 

In 2014, the company established a steel pipe factory in Danang 
province in order to satisfy the increasing market demands in the 
Center and Western Highlands of Vietnam. The products 
included: hot and cold rolled black steel pipe & tube; 
pre-galvanized steel pipe & tube and hot dipped galvanized 
steel pipe & tube. Hoa Phat has built up its reputation for high 
quality products throughout this area and its products can meet 
the customer demand fast and promptly. Hoa Phat Da Nang 
steel pipe factory was proud of contributing to the successful 
development of Hoa Phat steel pipe company in particular and 
Hoa Phat Group in general.

In 2015, the company established a steel pipe factory in Long An 
province, meeting the customer demand in western provinces of 
Vietnam.

In 2019, to meet the increasing demand or Vietnamese market 
and confirm the production capacity of the top on market 
sharing in Vietnam, Hoa Phat will supply new products of big size 
steel pipe with pipe ID. 273mm and 323.8mm; square tube 
200x200mm and 250x250mm; rectangle 200x300mm and 
thickness up to 10mm.

On December 2021, Hoa Phat operated annealing furnaces 
system including 10 couple of annealing ones up to Ø2000mm 
outside diameter and 2700mm height. Black anneal strip and 
white ones output products applied to mechanical engineering, 
furniture, home appliance, car making, motorbike, electric 
bicycle, exporting…





Thép cuộn cán nguội loại SPCC-A và SPCC-1B

Cold roll coin SPCC-A và SPCC-1B







NHẬN BIẾT SẢN PHẨM ỐNG THÉP HÒA PHÁT HƯNG YÊN
HOA PHAT STEEL PIPE IN HUNG YEN BRANCH HOW TO IDENTIFY PRODUCT

HÌNH DÁNG, NHẬN BIẾT BÓ ỐNG:

• Các bó ống thành phẩm được đóng bó gọn gàng và được 
   đóng 04 đai đối với bó nguyên, bó lẻ đóng 03 đai 
   (đối với hàng 6m). Ống có chiều dài khác tùy thuộc vào 
   chủng loại và độ dày mà số đai có thể khác nhau.
• Đầu mỗi một bó ống đều có tem nhãn hàng hóa. Các tem 
   nhãn đều có  mã vạch giúp truy suất nguồn gốc, quá trình 
   sản xuất tại các công đoạn cũng như thời gian xuất hàng 
   của bó ống đó.
• Đối với ống tròn tôn mạ kẽm đều sử dụng nút bịt nhựa 
   màu xanh lá cây ở 2 đầu ống.
• Ống mạ nhúng nóng có ren đầu cũng được bịt nút nhựa 2 
   đầu ống để bảo vệ đường ren, hạn chế gỉ sét.

STEEL PIPE BUNDLE SIZE & IDENTIFICATION:

• All bundle of 6 meter length pipe to be packed neatly by 
   4 steel straps for enough bundle and 3 straps for not 
   enough bundle. For other bundle of different length 
   pipe, the quantity of steel strap will depend on the size 
   and the thickness of the pipe.
• There is a label on each end of bundle. Through barcode 
   on label, you can find the origin, production process as 
   well as production time of each bundle.
• All kinds of  pre-galvanized steel pipe are equipped with 
   green plastic cap at both ends.
• Hot dipped galvanized steel pipe with threading end are 
   equipped with plastic cap at both ends in order to 
   protect the thread as well as avoiding rust.

DÂY ĐAI

• Ống mạ kẽm nhúng nóng: Toàn bộ đều được đóng đai
   sơn màu xanh lá cây bản rộng 25mm. 
• Ống tôn mạ kẽm: Toàn bộ đều được đóng đai sơn màu
   xanh dương bản rộng 25mm.
• Các loại ống đen khác: Được đóng đai bằng màu đen, hoặc
   đai tôn mạ kẽm có bản rộng 25mm hoặc 32mm tùy theo
   độ dày và chủng loại bó ống để đảm bảo an toàn khi nâng
   chuyển không bị đứt vỡ.
• Ống cỡ lớn: Đai bằng dây đai màu đen hoặc tôn
   mạ kẽm bản rộng 32mm.

KHOÁ ĐAI

• Các khóa đai đều được dập chữ nổi, ở chính giữa.
• Trên khóa đai có 02 cặp vết xé do ngoàm đóng đai.

ĐẦU ỐNG

• Đầu ống hộp gọn, ít có cạnh sắc cũng như via đầu.
• Đối với ống tròn cỡ lớn: được vét phẳng đầu hoặc một số 
loại mép ngoài được vát khoảng 300

STRAPS 

• Hot dip galvanized steel pipe are packed with 25mm  
   width green straps. 
• Pre-galvanized steel pipe are packed with 25mm width 
   blue straps.
• Other black steel pipe are packed with black straps or 
   galvanized straps with 25mm or 32mm width, it depends on 
   thickness and type of bundle. 
• Big size steel pipe are packed with black straps or
   galvanized straps with 32mm width.

STEEL SEAL 

• Words are imposed in the middle of steel seal.
• There are two couple of traces on the steel seal due to 
   pressing strap.

PIPE ENDS

• For rectangular pipe: it is tidy with slight burr on the pipe ends.
• For big round pipe: it is flattened on the pipe ends with 
   300  beveled edge in the outside.  

CHỮ IN TRÊN CÂY ỐNG: STENCILING ON PIPE

• Đối với các chủng loại ống in chữ: Trên thân mỗi cây ống
   chỉ có một dòng bản tin in nội dung bao gồm:       

   Trong đó chủng loại ống ghi đầy đủ kích thước, đường kính,
   độ dày cũng như chiều dài của ống.
• Chữ in lệch một bên đầu ống và ở cạnh nhỏ đối với ống
   hộp và có thể nhìn thấy ở 2 bên sườn bó ống.
• Các loại ống in chữ:
     Tất cả các chủng loại ống mạ nhúng nóng.
     Tất cả các chủng loại ống tôn mạ kẽm.
     Các loại ống cỡ lớn: Ống tròn từ 141.3mm trở lên,
     150x150mm và chữ nhật tương đương trở lên.  

Dùng giẻ khô, sạch lau hết bụi trên bề mặt ống chỗ không 
bị bám dầu mỡ hoặc hóa chất. Dùng ngón tay sạch di bình 
thường 5,6 lần mà không mất chữ là được.

• White ink for black steel pipe, black ink for pre-galvanized pipe and hot dipped galvanized pipe.
• Mực in màu trắng đối với các chủng loại ống đen và màu đen đối với các chủng loại ống tôn mạ kẽm, ống mạ nhúng nóng.

Đường kính ống Độ dầy thành ốngSTT
Đường kính ống Độ dầy thành ốngSTT

1

2

3

4

Ø59.9mm

Ø75.6mm

Ø88.3mm

Ø113.5mm

1.8mm; 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm

2.0mm; 2.5mm; 2.8mm; 3.0mm; 3.2mm; 3.5mm; 4.0mm

2.0mm; 2.5mm; 2.8mm; 3.0mm; 3.5mm; 3.8mm; 4.0mm

1.8mm; 2.0mm; 2.3mm; 2.5mm; 2.8mm; 3.0mm; 3.2mm; 3.5mm; 3.8mm; 4.0mm; 4.5mm; 4.8mm

STEEL PIPE THUONG HIEU QUOC GIA CHỦNG LOẠI ỐNG NGÀY THÁNG SẢN XUẤT

• For stenciling printed on pipe: there is 01 line printed on
   each pipe with contain as follows:       

   Stenciling printed inclined on top of each round pipe and 
   on small edge of rectangular pipe which easily find out 
   from two sides of each bundle.
• Type of pipe:
     Hot dip galvanized steel pipe.
     Pre-galvanized steel pipe.
     Big size steel pipe: round pipe with O.D from 114.3mm 
     and up and square pipe 150x150mm and equivalent 
     rectangular pipe and up.

Use a clean towel to wipe off all the dust on the surface 
of the pipe where there is no grease or chemicals. Use a 
clean finger to maneuver around 5, 6 times as long as 
texts still exist.

STEEL PIPE THUONG HIEU QUOC GIA TYPE OF PIPE PRODUCING DATE





5.74 13.57 81.42 140 14000

5.74





0.25

0.18

STKR400

Mác thép
Grade

Thành phần hóa học
CHEMICAL COMPOSITION

Tính chất cơ học ống tròn
MECHANICAL PROPERTIES FOR
ROUND STRUCTURAL TUBING

STKR490

-

0.55

-

1.5

0.04

0.04

0.04

0.04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo V

-

400

490

245

Bền kéo Bền chảy

Tensile
Strength

Yield
Strength

Độ giãn dài
Elongation

325

23

Max% Max% Max% Max% Max% Min% Max% Max% Max% Max% (min) N/mm2 (min) N/mm2 (Min) %

23

-

0.25

STK290

Mác thép
Grade

Thành phần hóa học
CHEMICAL COMPOSITION

Thành phần cơ tính cho ống tròn
MECHANICAL PROPERTIES FOR
ROUND STRUCTURAL TUBING

STK400

-

-

-

-

0.05

0.04

0.05

0.04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo V

-

290

400

-

Bền kéo Bền chảy

Tensile
Strength

Yield
Strength

Độ giãn dài
Elongation

No.12 test
piece

235

30

Max% Max% Max% Max% Max% Min% Max% Max% Max% Max% (min) N/mm2 (min) N/mm2 (Min) %

23

0.18STK490 0.55 1.65 0.035 0.035 - - - - - 490 315 23

0.24STK500 0.35 0.3
1.3 0.04 0.04 - - - - - 500 355 15

0.23STK540 0.55 1.5 0.04 0.04 - - - - - 540 390 20

Dung sai
TOLERANCE

Wall Thickness division
Chiều dài

Side length

Elongation
in 8 mm

≤1mm 1<t<2 2<t<3 3<t<4 4<t<5 5<t<6 6<t<7 7<t<8

12 14 16 17 18 20 22 23Min %

Wall Thickness division
Elongation

in 8 mm
≤1mm 1<t<2 2<t<3 3<t<4 4<t<5 5<t<6 6<t<7 7<t<8

14 16 18 19 20 22 24 25STK290

8 9 10 12 14 15 16 18STK400

8 9 10 12 14 15 16 18STK490

- 1 2 4 6 7 8 10STK500

6 7 8 10 12 13 14 16STK540

Độ dày
Thickness

≤100mm : ± 1.5mm

>100mm : ± 1.5%

< 3mm : ± 0.3mm

≥ 3mm : ± 10%

Dung sai
TOLERANCE

Đường kính
ngoài

Outside
diameter

Độ dày
Thickness

<50mm : ± 0.5mm

<100mm : ± 0.25mm

≥50mm : ± 1%

≥50mm : ± 0.5%

t< 3mm : ± 0.3mm

3<t<12mm : ± 10%

Class
1

Class
2

Class
1

Class
2

t≥12mm : + 10% - 1.2mm

t< 4mm : + 0.6mm - 0.5mm

4<t<12mm : +15% - 12.5%

t≥12mm : + 15% - 1.5mm

TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN JIS G 3444 : 2010
JIS G 3444:2010 JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

No.5 test piece

No.5 test piece

TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN JIS G 3466 : 2010
JIS G 3466:2010 JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD



0.25GrA

Phẩm cấp
Grade

Thành phần hóa học
CHEMICAL COMPOSITION

Tính chất cơ học ống tròn
MECHANICAL PROPERTIES FOR
ROUND STRUCTURAL TUBING

- 0.95 0.05 0.045 0.4 0.4 0.4 0.15 0.08

C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo V

330 205

Bền kéo Bền chảy

Tensile
Strength

Yield
Strength

Độ giãn dài

Elongation

-

Max% Max% Max% Max% Max% Min%

2.0
- 2.7

2.8
- 3.1

3.2
- 3.9

4.0
- 4.7

4.8
- 5.5

Max% Max% Max% Max% (min) N/mm2 (min) N/mm2 (Min) %

0.3

0.3

GrA

Phẩm cấp
Grade

Thành phần hóa học
CHEMICAL COMPOSITION

Tín chất cơ học ống tròn
MECHANICAL PROPERTIES FOR
ROUND STRUCTURAL TUBING

GrB

-

-

1.4

1.4

0.045

0.045

0.045

0.045

0.18

0.18

-

-

-

-

-

-

-

C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo V

-

310

425

230

Bền kéo Bền chảy

Tensile
Strength

Yield
Strength

Độ giãn dài

315

25

Max% Max% Max% Max% Max% Min% Max% Max% Max% Max% (min)N/mm2 (min)N/mm2 (Min) %

21

Tính chất cơ học ống hộp
MECHANICAL PROPERTIES FOR
ROUND STRUCTURAL TUBING

310

425

270

Bền kéo Bền chảy

Tensile
Strength

Yield
Strength

Độ giãn dài

ElongationElongation

345

25

(min)N/mm2 (min)N/mm2 (Min) %

21

Dung sai
TOLERANCE

Thickness (25mm Tension Test Specimen)
Chiều dài

Side length

Elongation
in 50 mm 5.6

- 6.7
6.8

- 7.9
8.0

- 9.5
9.6

-11.1
11.2
-12.7

12.8
-15.0

15.2
-16.0

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35Min %Độ dày
Thickness

≤48.3mm : ± 1/64"
(0.4mm)

>60.3mm : ± 1%

-12.5% : + not limit

± 12.5%

Dung sai
TOLERANCE

Chiều dài
Side length

Độ dày
Thickness

≤48mm : ± 0.5%

>50mm : ± 0.75%

≤65mm : ± 0.5%

65  90mm : 0.6mm

90  140mm : 0.8mm

>140mm : 0.01
times large flat dimension

± 10%

Ống tròn
round structural

tubing

Ống hộp
Square and
Rectangular

structural tubing

TIÊU CHUẨN MỸ ASTM A53/A53M-12
ASTM A53/A53M-12 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

TIÊU CHUẨN MỸ ASTM A500/A500M-13
ASTM A500/A500M-13 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS


